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Bài 1: Xác định từ ghép, từ láy trong mỗi dãy từ sau: 

a. chậm chạp, mong ngóng , mong muốn, phương hướng, vương vấn, tươi tắn 

b. nhí nhảnh, bến bờ, lất phất, xa lạ, xanh xao, ấp úng, ấp ủ, ấm êm, ầm ĩ 

c. trước sau, xa vắng, xa xăm, xa xôi, xinh xắn, xinh đẹp, tươi tốt 

Bài 2: Gạch chân từ không cùng loại trong mỗi nhóm từ sau: 

a. Vui chơi, vui vẻ, vui tính, vui lòng. 

b. Trắng trẻo, trắng toát, trắng tinh, trắng muốt. 

c. Nhà, nhà cửa, cửa sổ, nền nhà. 

d. Hối hả, hò hét, lo lắng, mơ màng. 

e. ồn ào, ẩm ướt, xôn xao, lè tè  

f. yêu, xanh, sư tử, đà điểu, hồng hào 

Bài 3:  

a) Tìm các từ ghép có trong đoạn văn sau: 

Em và Cường rất gắn bó với nhau. Cường luôn giúp đỡ và bênh vực em. Chúng em 

luôn quan tâm và chắm sóc lẫn nhau. Gia đình em và gia đình bạn Cường đều rất 

hài lòng về tình bạn của em với Cường. 

b) Tìm các từ láy trong ba khổ thơ sau: 

Gió chiều ru hiền hòa 

Rung bờ tre xào xạc 

Bầy sẻ vui nhả nhạc 

Rộn rã khúc sông quê 

 

Ngày hai buồi đi về 

Qua cầu tre lắt lẻo 

Tiếng bạn cười trong trẻo 

Vang vọng hai bờ sông 

 

Và câu hò mênh mông 

Lắng tình quê tha thiết 

Thuyền nan nghèo dăm chiếc 

Lặng lờ trôi trong chiều... 
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c) Tìm từ ghép và từ láy trong đoạn văn sau: 

Lần nào về thăm bà, Thanh cũng thấy bình yên và thong thả như thế. Nhà và vườn 

của bà là một nơi mát mẻ và hiền lành. Ở đấy, bà lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi 
để mến yêu Thanh  (Theo Thạch Lam) 

Bài 4: Với các tiếng cho sẵn, hãy kết hợp với các tiếng thích hợp để tạo thành từ 

láy và từ ghép: nhanh, xấu, xa, đỏ, nhỏ, tươi 

Tiếng Từ ghép Từ láy 

Nhanh   

Xa   

Đỏ   

Nhỏ   

Tươi   

Bài 5: Chia các từ sau thành các nhóm, gọi tên từng nhóm: thấp thoáng, xa xa, bàn 

ghế, sách vở, tivi ,rầu rầu, ô-tô, xanh xanh, bầu trời, mơ màng, ba ba, xám xịt, 

nặng nề, thắm tươi, ầm ầm, chuồn chuồn, thong thả, ra-đi-ô, lim dim, hoa huệ, cây 

đào, êm ả, diễm lệ, long lanh, mươn mướt, thầm thì, nòng nọc. 

Bài 6: Đặt dấu (x) vào chỗ trống trước từ đúng: 

Từ đơn Từ ghép Từ láy 

 Ngồi  Đỏ đậm  Róc rách 

 Quần áo  Loắt choắt  ồn ào 

 Tích tắc  Ngoằn ngoèo  Mùa xuân 

 Thuồng luồng  Xe cộ  Hoa hồng 

 Đẹp  Nhà máy  Mơn mởn 

Bài 7: Khoanh tròn trước các nhận định sai trong những câu dưới đây: 

a) Từ mồm miệng là từ láy             c) Từ mong manh là từ ghép 

b) Từ lành mạnh từ là ghép            d) Từ học hỏi là từ láy 


